
 

QUYẾT ĐỊNH 

Kiện toàn lực lượng Dân quân xã Quy Kỳ năm 2024 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUY KỲ 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi bổ 

sung một số điều Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương 

năm 2019; 

Căn cứ Luật dân quân tự vệ (DQTV) số 48/2019/QH14 ngày 22/11/2019;  

Căn cứ  Hướng dẫn huấn luyện số 499/HD-BCH ngày 14 tháng 3 năm 2024 

của Ban chỉ huy Quân sự huyện Định Hóa về Hướng dẫn huấn luyện DQTV năm 

2024; 

Căn cứ Nghị quyết số 44-NQ/ĐU ngày 10 tháng 01 năm 2024 của Ban Chấp 

hành Đảng Bộ xã Quy Kỳ về việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng địa 

phương năm 2024; 

Căn cứ Nghị quyết số 53-NQ/ĐU ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Ban Chấp 

hành Đảng Bộ xã Quy Kỳ về việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện dân quân 

năm 2024; 

Thực hiện Kế hoạch huấn luyện dân quân tự vệ năm 2024 của Ban Tham mưu, 

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Định Hóa; 

Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã,  

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Kiện toàn lực lượng dân quân xã Quy Kỳ gồm các đồng chí có tên sau 

đây: (Có danh sách kèm theo sau khi kiện toàn). 

Điều 2. Lực lượng Dân quân xã Quy Kỳ chịu sự quản lý, điều hành của Ủy ban 

nhân dân xã, Ban CHQS xã theo Luật DQTV, trong quá trình huấn luyện và có trách 

nhiệm thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo Luật quy định. 

Điều 3: Công chức Văn phòng thống kê,  Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự  xã 

Quy Kỳ, công dân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận : 

- Ban CHQS huyện  ( b/c) ; 

- Đảng ủy, HĐND ( b/c) ; 

- Như điều 1; 

- Lưu VP 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Luân Đức Quỳnh 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ QUY KỲ 

 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quy Kỳ,  ngày 29 tháng 3 năm 2024 



 

DANH SÁCH 

Kiện toàn Lực lượng Dân quân xã Quy Kỳ năm 2024 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày 29/3/2024) 

Số 

TT 
Họ và Tên 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Trình 

độ văn 

hóa 

-Đảng viên 

-Đoàn viên 

Giới 

tính 
Chức vụ 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú  (xóm) 

I. TRUNG ĐỘI DÂN QUÂN CƠ ĐỘNG 

1 Hoàng Văn Ngọc 1982 9/12 Đảng viên Nam btDQCĐ xóm Hương Bảo 3, xã Quy Kỳ 

2 Đặng Văn Hướng 1994 10/12 Đoàn viên Nam at DQCĐ xóm Thống Nhất 1, xã Quy Kỳ 

3 Hoàng Tuấn Anh 1993 12/12 Đảng viên Nam Chiến sỹ xóm Thống Nhất 1, xã Quy Kỳ 

4 Hoàng Thị Nông 1987 12/12 Đảng viên Nữ Chiến sỹ xóm Khuân Nhà, xã Quy Kỳ 

5 Trương Thị Hải Yến 1988 12/12 Đoàn viên Nữ Chiến sỹ xóm Túc Duyên, xã Quy Kỳ 

6 Nguyễn Văn Đông 1994 9/12 Đoàn viên Nam Chiến sỹ xóm Khuân Nhà, xã Quy Kỳ 

7 Hầu Văn Dương 1992 9/12 Đoàn viên Nam Chiến sỹ xóm Đăng Mò, xã Quy Kỳ 

8 Nguyễn Văn Hưng 1993 9/12 Đoàn viên Nam Chiến sỹ xóm Khuân Câm, xã Quy Kỳ 

9 Hầu Thị Kim 1994 12/12 Đoàn viên Nữ Chiến sỹ xóm Hương Bảo 3, xã Quy Kỳ 

10 Đặng Thanh Hoàng 2000 12/12 Đoàn viên Nam Chiến sỹ xóm Thống Nhất 2, xã Quy Kỳ 

11 Hứa Văn Hoan 1984 12/12 Đoàn viên Nam at DQCĐ xóm Thống Nhất 1, xã Quy Kỳ 

12 La Thị Cường 1992 12/12 Đoàn viên Nữ Chiến sỹ xóm Hương Bảo 2, xã Quy Kỳ 

13 Lường Trường Duy 1985 12/12 Đoàn viên Nam Chiến sỹ xóm Khuân Câm, xã Quy Kỳ 

14 Hoàng Văn Quyết 1993 12/12 Đảng viên Nam Chiến sỹ xóm Khuổi Tát, xã Quy Kỳ 

15 Trần Văn Học 1987 9/12 Đoàn viên Nam Chiến sỹ xóm Hương Bảo 3, xã Quy Kỳ 

16 Đặng Thị Trang 1988 12/12 Đoàn viên Nữ Chiến sỹ xóm Hương Bảo 1, xã Quy Kỳ 

17 Hầu Văn Sỹ 1999 12/12 Đoàn viên Nam Chiến sỹ xóm Đăng Mò, xã Quy Kỳ 

18 Mạc Thị Dinh 1988 12/12 Đoàn viên Nữ Chiến sỹ xóm Hương Bảo 1, xã Quy Kỳ 

19 Lý Thị Hà 1994 12/12 Đoàn viên Nữ Chiến sỹ xóm Hương Bảo 3, xã Quy Kỳ 

20 Trần Mạnh Linh 1989 12/12 Đoàn viên Nam at DQCĐ xóm Khuổi Tát, xã Quy Kỳ 

21 Lường Văn Thanh 1993 12/12 Đoàn viên Nam Chiến sỹ xóm Khuổi Tát, xã Quy Kỳ 

22 Hoàng Thị Thắm 1992 12/12 Đoàn viên Nữ Chiến sỹ xóm Thái Trung, xã Quy Kỳ 

23 Hoàng Thị Hương 1986 12/12 Đoàn viên Nữ Chiến sỹ xóm Hương Bảo 2, xã Quy Kỳ 

24 Trần Văn Long 1997 9/12 Đoàn viên Nam Chiến sỹ xóm Hương Bảo 3, xã Quy Kỳ 

25 Hoàng Văn Tươi 1984 9/12 Đoàn viên Nam Chiến sỹ xóm Thống Nhất 2, xã Quy Kỳ 

26 Trần Thị Niên 1998 12/12 Đoàn viên Nữ Chiến sỹ xóm Khuân Câm, xã Quy Kỳ 

27 Ma Chương Huy 2004 12/12 Đoàn viên Nam Chiến sỹ xóm Hương Bảo 1, xã Quy Kỳ 

28 Hoàng Đông Anh 1996 12/12 Đoàn viên Nam Chiến sỹ xóm Thống Nhất 2, xã Quy Kỳ 



II. LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TẠI CHỖ 

1 Trần Văn Lương 1989 9/12 Đảng Nam TĐT  xóm Đăng Mò, xã Quy Kỳ 

2 Hoàng Văn Sửu 1985 9/12 Đoàn Nam TĐT  xóm Khuổi Tát, xã Quy Kỳ 

3 Ôn Tiến Tú 1983 9/12 Đảng Nam TĐT  Xóm Khuân Câm, xã Quy Kỳ 

4 Phan Văn Tiệp 1986 9/12 Đoàn Nam TĐT  xóm Khuân Nhà, xã Quy Kỳ 

5 Lưu Viết Quang 1982 12/12 Đảng Nam TĐT  xóm Thống Nhất 2, xã Quy Kỳ 

6 Trần Thái Bảo 1973 9/12 Đảng Nam TĐT  xóm Thái Trung, xã Quy Kỳ 

7 Hứa Đức Trường 1987 12/12 Đảng Nam TĐT  xóm Thống Nhất 1, xã Quy Kỳ 

8 Đặng Văn Quế 1979 9/12 Đoàn Nam TĐT  xóm Túc Duyên, xã Quy Kỳ 

9 Trần Văn Nghị 1987 12/12 Đảng Nam TĐT  xóm Gốc Hồng, xã Quy Kỳ 

10 Hà Đức Tưởng 2002 9/12 Đoàn Nam  Chiến sỹ xóm Gốc Hồng, xã Quy Kỳ 

11 Hoàng Văn Hải 1984 12/12 Đảng Nam TĐT  xóm Hương Bảo 2, xã Quy Kỳ 

12 Ma Văn Sơn 1985 9/12 Đảng Nam TĐT  xóm Hương Bảo 2, xã Quy Kỳ 

13 Hoàng Văn Điện 1987 12/12 Đảng Nam TĐT  xóm Hương Bảo 3, xã Quy Kỳ 

14 Lê Thúy Hường 1993 12/12 Đoàn Nữ Chiến sỹ xóm Hương Bảo 3, xã Quy Kỳ 

15 Bàn Thị Bạch 1989 12/12 Đoàn Nữ Chiến sỹ xóm Gốc Hồng, xã Quy Kỳ 

III. LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN BINH CHỦNG 

1 Hoàng Văn Quỳnh 2002 12/12 Đoàn viên Nam  Chiến sỹ xóm Túc Duyên, xã Quy Kỳ 

2 Trần Văn Huấn 1992 12/12 Đoàn viên Nữ Chiến sỹ xóm Khuân Nhà, xã Quy Kỳ 

3 Phan Đức Lợi 1981 9/12 Đoàn viên Nữ  Chiến sỹ xóm Thống Nhất 2, xã Quy Kỳ 

4 Lý Văn Duy 1998 9/12 Đoàn viên Nam KĐT CO60 xóm Thống Nhất 2, xã Quy Kỳ 

5 Phương Thị Thảo 1995 9/12 Đoàn viên Nữ Chiến sỹ xóm Tháo Trung, xã Quy Kỳ 

6 Lý Văn Hùng 2003 12/12 Đoàn viên Nam  Chiến sỹ xóm Thống Nhất 2, xã Quy Kỳ 

7 Hoàng Văn Trường 1990 12/12 Đoàn viên Nam  Chiến sỹ xóm Khuổi Tát, xã Quy Kỳ 

8 Lý Văn Tùng 1986 9/12 Đoàn viên Nam Chiến sỹ xóm Khuân Câm, xã Quy Kỳ 

9 Phạm Thị Dung 1998 12/12 Đoàn viên Nam Chiến sỹ xóm Thái Trung, xã Quy Kỳ 

10 Trần Đức Văn 1991 9/12 Đoàn viên Nữ Chiến sỹ xóm Đăng Mò, xã Quy Kỳ 

11 Triệu Thị Thảo 1993 9/12 Đoàn Viên Nam  Chiến sỹ xóm Thống Nhất 2, xã Quy Kỳ 

12 Phạm Công Huy 1999 12/12 Đoàn viên Nam Chiến sỹ xóm Thái Trung, xã Quy Kỳ 

13 Phạm Thị Thúy 1987 9/12 Đoàn viên Nữ Chiến sỹ xóm Khuân Nhà, xã Quy Kỳ 

14 Ma Thị Sinh 1984 9/12 Đoàn viên Nữ Chiến sỹ xóm Hương Bảo 3, xã Quy Kỳ 

15 Nông Văn Thuận 1995 12/12 Đoàn viên  Nam  Chiến sỹ xóm Thống Nhất 1, xã Quy Kỳ 

16 Mai Thanh Tùng 1987 12/12 Đoàn viên  Nam  Chiến sỹ xóm Thống Nhất 1, xã Quy Kỳ 

17 Hoàng Xuân Trọng 1990 9/12 Đoàn viên Nam   Chiến sỹ xóm Túc Duyên, xã Quy Kỳ 

18 Đinh Trung Thành 1989 9/12 Đoàn viên  Nam  Chiến sỹ xóm Thống Nhất 1, xã Quy Kỳ 

 



IV. LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN NĂM THỨ NHẤT 

1 Nĩnh Văn Bình 1992 9/12 Đảng viên Nam  Chiến sỹ xóm Đăng Mò, xã Quy Kỳ 

2 Lường Văn Hùng 1990 12/12 Đoàn viên Nam Chiến sỹ xóm Đăng Mò, xã Quy Kỳ 

3 Hoàng Văn Bách 1986 9/12 Đoàn viên Nam Chiến sỹ xóm Khuổi Tát, xã Quy Kỳ 

4 Trần Thị Thơm 1990 12/12 Đoàn viên Nữ Chiến sỹ xóm Khuổi Tát, xã Quy Kỳ 

5 Trần Thị Duyên 1990 12/12 Đoàn viên Nữ Chiến sỹ xóm Khuân Câm, xã Quy Kỳ 

6 Bùi Thị Linh 1994 12/12 Đoàn viên Nữ Chiến sỹ xóm Khuân Câm, xã Quy Kỳ 

7 Phan Văn Lợi 2004 9/12 Đoàn viên Nam Chiến sỹ xóm Khuân Nhà, xã Quy Kỳ 

8 Hoàng Văn Tới 1990 9/12 Đoàn viên Nam Chiến sỹ xóm Khuân Nhà, xã Quy Kỳ 

9 Hứa Ngọc Hưng 1990 12/12 Đoàn viên Nam Chiến sỹ xóm Thống Nhất 2, xã Quy Kỳ 

10 Ma Thị Linh 1992 12/12 Đoàn viên Nữ Chiến sỹ xóm Thống Nhất 2, xã Quy Kỳ 

11 Đặng Thị Huế 1989 12/12 Đoàn viên Nữ Chiến sỹ xóm Thái Trung, xã Quy Kỳ 

12 Triệu Đức Thọ 2002 12/12 Đoàn viên Nam  Chiến sỹ xóm Thái Trung, xã Quy Kỳ 

13 Trần Mạnh Linh 1988 9/12 Đoàn viên Nam Chiến sỹ xóm Thống Nhất 1, xã Quy Kỳ 

14 Hoàng Quang Huy 2004 12/12 Đoàn viên Nam Chiến sỹ xóm Thống Nhất 1, xã Quy Kỳ 

15 Hoàng Thị Hương 1993 12/12 Đoàn viên Nữ  Chiến sỹ xóm Túc Duyên, xã Quy Kỳ 

16 Đặng Thị Mạnh 1987 9/12 Đoàn viên Nữ  Chiến sỹ xóm Túc Duyên, xã Quy Kỳ 

17 Đào Quang Tùng 2005 12/12 Đoàn viên Nam Chiến sỹ xóm Hương Bảo 1, xã Quy Kỳ 

18 Hoàng Thị Ngọc Linh 2005 12/12 Đoàn viên Nữ Chiến sỹ xóm Hương Bảo 1, xã Quy Kỳ 

19 Đặng Văn Bích 1989 12/12 Đoàn viên Nữ  Chiến sỹ xóm Hương Bảo 2, xã Quy Kỳ 

20 Hoàng Thị Sim 1997 12/12 Đoàn viên Nữ Chiến sỹ xóm Hương Bảo 2, xã Quy Kỳ 

21 Hầu Văn Thăng 1995 12/12 Đoàn viên Nam Chiến sỹ xóm Hương Bảo 3, xã Quy Kỳ 
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